Mẫu số 2: Danh sách tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng (sử dụng cho tất cả các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống Cơ quan công tác Dân tộc)

	ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
ĐƠN VỊ:…………..
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------


	
	Tỉnh (thành phố), ngày … tháng … năm ……


DANH SÁCH CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG
CỦA …………… (ghi rõ tên cơ quan, đơn vị) ……. NĂM ……

(Kèm theo Tờ trình số ………/TTr-… ngày …. tháng … năm ….)

	Số TT
	Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng

Tên đơn vị; Họ và tên cá nhân
	Chức vụ
(đối với cá nhân)
	Tỷ lệ phiếu bầu (%)

	A
	DANH HIỆU THI ĐUA
	
	

	TẬP THỂ
	… (ghi cụ thể danh hiệu thi đua đề nghị: TTLĐTT; TTLĐXS; Cờ thi đua của UBDT, Cờ thi đua của CP) …..
	
	

	CÁ NHÂN 
	(đối với các Vụ, đơn vị thuộc UB)
	
	

	I
	Chiến sỹ thi đua toàn quốc
	
	

	.1..
	Ông (bà) …
	……………
	

	II
	Chiến sỹ thi đua cấp bộ
	
	

	1
	Ông (bà) …
	……………
	

	III
	Chiến sỹ thi đua cơ sở 
	
	

	1
	Ông (bà) …
	……………
	

	…
	Ông (bà) …
	……………
	

	IV
	Lao động tiên tiến (LĐTT)
	
	

	1
	Ông (bà) …
	……………
	

	.2..
	Ông (bà) …
	……………
	

	V
	Không hoàn thành nhiệm vụ 
	
	

	1
	Ông (bà) …
	… (lý do) …
	

	B 
	HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG : … (ghi cụ thể từng hình thức đề nghị khen thưởng - nếu có đối với: Tập thể; Cá nhân) 
	
	

	I
	Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UB:
	
	

	TẬP THỂ
	… (tên cơ quan, đơn vị) …
	
	

	CÁ NHÂN 
	
	
	

	1
	Ông (bà) …………….
	……………
	


Tổng số Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động: … (số người)……………

	Người lập biểu
(ĐT liên hệ)
	Thủ trưởng đơn vị 
(Ký tên, đóng dấu)


Ghi chú: Chỉ kê khai những danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng (nếu có) tương ứng với Tờ trình của đơn vị đề nghị Bộ trưởng, Chủ nhiệm xét khen thưởng theo thẩm quyền.

